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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
	TT
	Chức danh khoa học/
Trình độ
	Họ và tên
	Ngành 

	I
	Khối ngành III

	1.1
	Ngành Quản trị kinh doanh

	1 
	PGS.TS
	Phan Chí Anh
	Quản trị kinh doanh

	2 
	TS
	Trương Minh Đức
	Quản trị kinh doanh

	3 
	TS
	Nguyễn Thu Hà
	Quản trị kinh doanh

	4 
	TS
	Nguyễn Phú Hà
	Quản trị kinh doanh

	5 
	PGS.TS
	Hoàng Văn Hải
	Quản trị kinh doanh

	6 
	ThS
	Trần Thị Thu Hải
	Quản trị kinh doanh

	7 
	TS
	Vũ Thị Minh Hiền
	Quản trị kinh doanh

	8 
	ThS
	Đinh Phương Hoa
	Quản trị kinh doanh

	9 
	TS
	Đặng Thị Hương
	Quản trị kinh doanh

	10 
	ThS
	Lê Thanh Hương
	Quản trị kinh doanh

	11 
	ThS
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Quản trị kinh doanh

	12 
	PGS.TS
	Nguyễn Đăng Minh
	Quản trị kinh doanh

	13 
	TS
	Nguyễn Thị Phi Nga
	Quản trị kinh doanh

	14 
	TS
	Lưu Thị Minh Ngọc
	Quản trị kinh doanh

	15 
	ThS
	Hoàng Ngọc Quang
	Quản trị kinh doanh

	16 
	TS
	Nguyễn Ngọc Quý
	Quản trị kinh doanh

	17 
	PGS.TS
	Nhâm Phong Tuân
	Quản trị kinh doanh

	18 
	TS
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quản trị kinh doanh

	19 
	ThS
	Đặng Hồng Thái
	Quản trị kinh doanh

	20 
	TS
	Luyện Văn Thủy
	Quản trị kinh doanh

	21 
	ThS
	Hoàng Đàm Lương Thúy
	Quản trị kinh doanh

	22 
	ThS
	Nguyễn Nam Trung
	Quản trị kinh doanh

	23 
	TS
	Đỗ Xuân Trường
	Quản trị kinh doanh

	24 
	TS
	Lưu Hữu Văn
	Quản trị kinh doanh

	25 
	TS
	Phùng Thế Vinh
	Quản trị kinh doanh

	1.2
	Ngành Tài chính - Ngân hàng

	1 
	TS
	Trần Thị Vân Anh
	Tài chính – Ngân hàng

	2 
	ThS
	Đào Thị Hà Anh
	Tài chính – Ngân hàng

	3 
	ThS
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Tài chính – Ngân hàng

	4 
	TS
	Lê Hồng Hạnh
	Tài chính – Ngân hàng

	5 
	ThS
	Nguyễn Thanh Hằng
	Tài chính – Ngân hàng

	6 
	PGS.TS
	Nguyễn Văn Hiệu
	Tài chính – Ngân hàng

	7 
	ThS
	Phùng Thị Thu Hương
	Tài chính – Ngân hàng

	8 
	TS
	Trịnh Thị Phan Lan
	Tài chính – Ngân hàng

	9 
	TS
	Vũ Thị Loan
	Tài chính – Ngân hàng

	10 
	ThS
	Nguyễn Hồng Minh
	Tài chính – Ngân hàng

	11 
	TS
	Nguyễn Thị Nhung
	Tài chính – Ngân hàng

	12 
	ThS
	Tô Lan Phương
	Tài chính – Ngân hàng

	13 
	ThS
	Nguyễn Khánh Tín
	Tài chính – Ngân hàng

	14 
	ThS
	Nguyễn Hải Tùng
	Tài chính – Ngân hàng

	15 
	PGS.TS
	Lê Trung Thành
	Tài chính – Ngân hàng

	16 
	ThS
	Phạm Thế Thành
	Tài chính – Ngân hàng

	17 
	ThS
	Lê Thị Phương Thảo
	Tài chính – Ngân hàng

	18 
	ThS
	Trần Phương Thảo
	Tài chính – Ngân hàng

	19 
	ThS
	Đàm Thị Phương Thảo
	Tài chính – Ngân hàng

	20 
	TS
	Đinh Thị Thanh Vân
	Tài chính – Ngân hàng

	21 
	TS
	Nguyễn Duy Việt
	Tài chính – Ngân hàng

	1.3
	Ngành Kế toán

	1 
	ThS
	Nguyễn Thị Phương Anh
	Kế toán

	2 
	ThS
	Khiếu Hữu Bình
	Kế toán

	3 
	TS
	Bùi Phương Chi
	Kế toán

	4 
	ThS
	Đỗ Quỳnh Chi
	Kế toán

	5 
	ThS
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Kế toán

	6 
	TS
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	Kế toán

	7 
	PGS.TS
	Nguyễn Trúc Lê
	Kế toán

	8 
	TS
	Nguyễn Thị Hương Liên
	Kế toán

	9 
	ThS
	Đỗ Nguyễn Nguyệt Minh
	Kế toán

	10 
	TS
	Trần Thế Nữ
	Kế toán

	11 
	TS
	Đỗ Kiều Oanh
	Kế toán

	12 
	TS
	Phạm Ngọc Quang
	Kế toán

	13 
	PGS.TS
	Trần Anh Tài
	Kế toán

	14 
	TS
	Phạm Minh Tuấn
	Kế toán

	15 
	ThS
	Nguyễn Hoàng Thái
	Kế toán

	16 
	ThS
	Nguyễn Thị Phan Thu
	Kế toán

	17 
	TS
	Đào Cẩm Thủy
	Kế toán

	18 
	TS
	Nguyễn Thị Hồng Thúy
	Kế toán

	II
	Khối ngành VII

	2.1
	Ngành Kinh tế quốc tế

	1 
	TS 
	Nguyễn Thị Như Ái
	

	2 
	PGS.TS
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Kinh tế quốc tế

	3 
	TS
	Nguyễn Thùy Anh
	Kinh tế quốc tế

	4 
	TS
	Nguyễn Lan Anh
	Kinh tế quốc tế

	5 
	TS
	Bùi Hồng Cường
	Kinh tế quốc tế

	6 
	PGS.TS
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Kinh tế quốc tế

	7 
	TS
	Trần Việt Dung
	Kinh tế quốc tế

	8 
	TS
	Nguyễn Tiến Dũng
	

	9 
	TS
	Nguyễn Thị Vũ Hà
	Kinh tế quốc tế

	10 
	PGS.TS
	Hà Văn Hội
	Kinh tế quốc tế

	11 
	TS
	Vũ Thanh Hương
	Kinh tế quốc tế

	12 
	PGS.TS
	Nguyễn Việt Khôi
	Kinh tế quốc tế

	13 
	ThS
	Trần Thế Lân
	Kinh tế quốc tế

	14 
	ThS
	Nguyễn Thị Phương Linh
	Kinh tế quốc tế

	15 
	ThS
	Phạm Nhật Linh
	Kinh tế quốc tế

	16 
	ThS
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Kinh tế quốc tế

	17 
	TS
	Nguyễn Tiến Minh
	Kinh tế quốc tế

	18 
	TS
	Cao Tú Oanh
	Kinh tế quốc tế

	19 
	TS
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Kinh tế quốc tế

	20 
	TS
	Phạm Thu Phương
	Kinh tế quốc tế

	21 
	ThS
	Tống Thị Minh Phương
	Kinh tế quốc tế

	22 
	ThS
	Đỗ Hoàng Phương
	Kinh tế quốc tế

	23 
	ThS
	Phạm Thị Phượng
	Kinh tế quốc tế

	24 
	ThS
	Lê Minh Tuấn
	Kinh tế quốc tế

	25 
	TS
	Phạm Vũ Thắng
	Kinh tế quốc tế

	26 
	PGS.TS
	Nguyễn Xuân Thiên
	Kinh tế quốc tế

	27 
	TS
	Hoàng Thị Bảo Thoa
	Kinh tế quốc tế

	28 
	PGS.TS
	Nguyễn Anh Thu
	Kinh tế quốc tế

	29 
	ThS
	Trần Thu Thủy
	Kinh tế quốc tế

	30 
	ThS
	Hoàng Trọng Trường
	Kinh tế quốc tế

	2.2
	Ngành Kinh tế 

	1 
	TS
	Lê Duy Anh
	Kinh tế

	2 
	TS
	Nguyễn Đức Bảo
	Kinh tế

	3 
	ThS
	Lã Thanh Bình
	Kinh tế

	4 
	ThS
	Trần Phương Chi
	Kinh tế

	5 
	PGS.TS
	Phạm Văn Dũng
	Kinh tế

	6 
	TS
	Vũ Duy
	Kinh tế

	7 
	PGS.TS
	Phạm Thị Hồng Điệp
	Kinh tế

	8 
	TS
	Lê Thị Hồng Điệp
	Kinh tế

	9 
	TS
	Trương Thu Hà
	Kinh tế

	10 
	PGS.TS
	Trần Đức Hiệp
	Kinh tế

	11 
	TS
	Hoàng Triều Hoa
	Kinh tế

	12 
	PGS.TS
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Kinh tế

	13 
	ThS
	Đinh Văn Hoàng
	Kinh tế

	14 
	TS
	Hoàng Thị Hương
	Kinh tế

	15 
	TS
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Kinh tế

	16 
	TS
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Kinh tế

	17 
	TS
	Tô Thế Nguyên
	Kinh tế

	18 
	TS
	Nguyễn Thị Nhàn
	Kinh tế

	19 
	TS
	Phạm Ngọc Hương Quỳnh
	Kinh tế

	20 
	ThS
	Phạm Thanh Sơn
	Kinh tế

	21 
	PGS.TS
	Nguyễn Mạnh Tuân
	Kinh tế

	22 
	ThS
	Nguyễn Anh Tuấn
	Kinh tế

	23 
	ThS
	Nguyễn Xuân Thành
	Kinh tế

	2.3
	Ngành Kinh tế phát triển

	1 
	TS
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Kinh tế phát triển

	2 
	TS
	Lưu Quốc Đạt
	Kinh tế phát triển

	3 
	TS
	Nguyễn Xuân Đông
	Kinh tế phát triển

	4 
	TS
	Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	Kinh tế phát triển

	5 
	ThS
	Lương Thị Ngọc Hà
	Kinh tế phát triển

	6 
	PGS.TS
	Lê Đình Hải
	Kinh tế phát triển

	7 
	TS
	Trịnh Thị Thu Hằng
	Kinh tế phát triển

	8 
	ThS
	Đỗ Thị Minh Huệ
	Kinh tế phát triển

	9 
	TS
	Vũ Văn Hưởng
	Kinh tế phát triển

	10 
	TS
	Nguyễn Thế Kiên
	Kinh tế phát triển

	11 
	TS
	Hoàng Khắc Lịch
	Kinh tế phát triển

	12 
	TS
	Lê Thị Khánh Ly
	Kinh tế phát triển

	13 
	ThS
	Bùi Thị Quyên
	Kinh tế phát triển

	14 
	TS
	Nguyễn Đình Tiến
	Kinh tế phát triển

	15 
	PGS.TS
	Vũ Đức Thanh
	Kinh tế phát triển

	16 
	PGS.TS
	Nguyễn An Thịnh
	Kinh tế phát triển

	17 
	TS
	Đào Thị Bích Thủy
	Kinh tế phát triển

	18 
	TS
	Đào Thị Thu Trang
	Kinh tế phát triển

	19 
	TS
	Nguyễn Quốc Việt
	Kinh tế phát triển
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